                                                            

 
                                                            ĐỊA 8
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Khoanh tròn ý đúng nhất trong các ý sau:
a. Khu vực Đông Nam Á gồm:
A. 10 quốc gia
B. 11 quốc gia
C. 12 quốc gia
D. 13 quốc gia
b. Dân cư Đông nam á gồm các chủng tộc:
A. Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít
B. Môn-gô-lô-ít và Nêgrô-ít
C. Nêgrô-ít và Ô-xtra-lô-ít
D. Ô-xtra-lô-ít và Ơ-rô-pêô-it
Câu 2: (0,5 điểm) Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm
A. 1967
B. 1995
C. 1997
D. 1999
Câu 3. Châu Á giáp với các châu
a. Phi, Âu, Mỹ 
b. Âu, Phi
c. Nam cực, Phi
d. Âu, châu Đại dương
Câu 4. Diện tích đất liền của châu Á.
a. 44.5 km2
b. 41.5 km2
c. 42.5 km2
d. 43.5 km2
Câu 5. Châu Á giáp các đại dương.
a. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương
b. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương
c. Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương
d. Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương
Câu 6. Dân cư châu Á bao gồm các chủng tộc.
a. Mông-gô-lô-ít, Nê-grô-ít
b. Nê-grô-ít, Ô-xtra-lô-ít, Ơ-rô-pê-ôit
c. Mông-gô-lô-ít, Ô-xtra-lô-ít, Ơ-rô-pê-ôit
d. Mông-gô-lô-ít, Nê-grô-ít, Ơ-rô-pê-ôit
Câu 7. Châu Á có
a. 2 tôn giáo chính
b. 3 tôn giáo chính
c. 4 tôn giáo chính
d. 5 tôn giáo chính
Câu 8. Khu vực tập trung đông dân ở châu Á là.
a. Đông Á, Bắc Á, Tây Á
b. Đông Á, Tây Á, Trung Á
c. Tây Á, Trung Á, Bắc Á
d. Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á
Câu 9. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á:
A. An-tai
B. Thiên Sơn
C. Côn Luân
D. Hi-ma-lay-a
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: 1,0 điểm
Vì sao khí hậu Đông Nam Á không bị khô hạn như những vùng cùng vĩ độ ở châu Phi và Tây Nam Á?
Câu 2. Hãy trình bày đặc điểm địa hình châu Á, đặc điểm đó tạo ra cho con người những thuận lợi và khó khăn gì trong đời sống?
Câu 3: (2,5 điểm): Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng một số cây trồng năm 2000 (%)
	Lãnh thổ
	Lúa
	Cà phê

	Đông Nam Á
	26,2
	19,2

	Thế giới
	100
	100


a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á so với Thế giới? (1,5 điểm)
b) Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó? (1,0 điểm)
                                            ----------Hết-----------
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